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TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH QUÍ I NĂM 2025

	TT
	Tên thủ tục hành chính/Lĩnh vực
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số hồ sơ TTHC trả kết quả

	
	
	Qua dịch BCCI
	TT PV hành chính công
	Qua hình thức khác (Trực tiếp hoặc điện tử)
	Qua dịch BCCI
	TT PV hành chính công
	Qua hình thức khác (Trực tiếp hoặc điện tử)

	
	Tổng cộng
	0
	0
	1.076
	25
	0
	1.051

	1
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	0
	0
	13
	0
	0
	13

	2
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
	0
	0
	30
	0
	0
	30

	3
	Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
	0
	0
	16
	0
	0
	16

	4
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	0
	0
	6
	0
	0
	6

	5
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	0
	0
	5
	0
	0
	5

	6
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	0
	0
	81
	0
	0
	81

	7
	Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	8
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	0
	0
	13
	0
	0
	13

	9
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	10
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	11
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	12
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	13
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	0
	0
	62
	0
	0
	62

	14
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG cha
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	15
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	16
	Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	0
	0
	7
	0
	0
	7

	17
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	18
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	19
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	20
	Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
	0
	0
	113
	0
	0
	113

	21
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	0
	0
	204
	25
	0
	179

	22
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	0
	0
	171
	0
	0
	171

	23
	Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
	0
	0
	154
	0
	0
	154

	24
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	0
	0
	61
	0
	0
	61

	25
	Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	26
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	0
	0
	7
	0
	0
	7

	27
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	28
	Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp huyện
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	29
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
	0
	0
	102
	0
	0
	102

	30
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	31
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	32
	Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	33
	Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất.
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	34
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	0
	0
	2
	0
	0
	2





